DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN 

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

(Chính thức Tháng 11 năm 2013)
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	I. Lĩnh vực Trồng trọt
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy phân bón, Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy 

a) Thành phần hồ sơ:

+ Bản công bố hợp quy theo mẫu quy định 

+ Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường (đặc điểm, tính năng, công dụng....);

+ Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có);

+ Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;

+ Kế hoạch giám sát định kỳ;

+ Báo cáo đánh giá hợp quy kèm theo các tài liệu có liên quan. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	Phòng trồng trọt
	07
	1/2
	05
	01
	1/2

	2. 
	Tiếp nhận hồ sơ Công bố hợp quy phân bón, Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh

a) Thành phần hồ sơ:

- Bản công bố hợp quy theo mẫu 

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng....);

- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận;

- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;

- Kế hoạch giám sát định kỳ;

- Báo cáo đánh giá hợp quy.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	Phòng trồng trọt
	07
	1/2
	05
	01
	1/2

	3. 
	Công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn -Trường hợp công bố dựa trên kết quả tự đánh giá và giám sát nội bộ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Bản công bố theo mẫu quy định 

- Bản mô tả chung về sản phẩm, hàng hoá (đặc điểm, tính năng, công dụng....);

- Kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn (nếu có) tại phòng thử nghiệm được công nhận;

- Quy trình sản xuất và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 của Thông tư này hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001;

-Kế hoạch giám sát định kỳ;

- Báo cáo đánh giá hợp quy gồm những nội dung: 

· Đối tượng được chứng nhận hợp quy;

· (Số hiệu, tên) tài liệu kỹ thuật sử dụng làm căn cứ để chứng nhận hợp quy;

· Tên và địa chỉ của tổ chức thực hiện đánh giá hợp quy;

· Phương thức đánh giá hợp quy được sử dụng;

· Mô tả quá trình đánh giá hợp quy (lấy mẫu, đánh giá, thời gian đánh giá,…) và các lý giải cần thiết (ví dụ: lý do lựa chọn phương pháp/phương thức lấy mẫu/đánh giá);

· Kết quả đánh giá (bao gồm cả độ lệch và mức chấp nhận);

· Thông tin bổ sung khác.

b) số lượng hồ sơ: 1 bộ
	Phòng trồng trọt
	07
	1/2
	05
	01
	1/2

	4. 
	Công bố sản phẩm rau, quả, chè an toàn -Trường hợp công bố dựa trên kết quả đánh giá, giám sát của Tổ chức chứng nhận

a) Thành phần hồ sơ:

+ Bản công bố rau, quả, chè an toàn (bản chính - theo mẫu). 

+ Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận VietGAP (hoặc Giấy chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn GAP khác);

 + Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận phù
hợp với quy trình chế biến chè an toàn (trường hợp công bố sản phẩm chè chế biến an toàn) do tổ chức chứng nhận cấp;

+ Bản sao hợp lệ Phiếu kết quả kiểm nghiệm các mẫu điển hình (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	Phòng trồng trọt
	07
	1/2
	05
	01
	1/2


	5. 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả 

a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo mẫu 

- Bản thuyết minh điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến  an toàn theo mẫu 

- Bản sao chụp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập;

- Bản sao chụp Chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (chỉ áp dụng đối với cơ sở sơ chế, chế biến). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	Phòng trồng trọt
	15
	1/2
	13
	01
	1/2

	6. 
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả 

a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến an toàn theo mẫu 

- Bản thuyết minh điều kiện sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè (nếu thay đổi so với đăng ký lần đầu);

- Bản sao chụp Chứng chỉ tập huấn về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả, chè của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp (mang theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực (đối với những người mới được bổ sung);

- Giấy chứng nhận sức khỏe của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (áp dụng đối với cơ sở sơ chế, chế biến trong các trường hợp quy định tại Điểm d, đ,e, Khoản 1, Điều 8 của Thông tư số 59/2012/TT BNN ngày ngày  09  tháng  11   năm 2012).  

- Báo cáo khắc phục (đối với trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 14 của Thông tư 59/2012/TT BNN ngày ngày  09  tháng  11   năm 2012

- Giấy chứng nhận đã được cấp (đối với các trường hợp quy định tại Điểm b, c, Khoản 1, Điều 8 của Thông tư số 59/2012/TT BNN ngày ngày  09  tháng  11   năm 2012

- Biên bản kiểm tra, đánh giá định kỳ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến rau, quả; sản xuất, chế biến chè của các cơ quan chức năng theo qui định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nếu có)
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	Phòng trồng trọt
	15
	1/2
	13
	01
	1/2

	7. 
	Công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. 

a) Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm 

Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây; báo cáo về nguồn giống; kết quả nghiên cứu, hội thi (nếu có). 

Báo cáo về nguồn giống phải có các nội dung: nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng (số liệu của 03 năm liên tục gần nhất).

b) số lượng hồ sơ: 01 bộ
	Phòng trồng trọt
	48
	1/2
	43
	1
	1/2

	8. 
	Công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm. 

a) Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (Phụ lục 01 hoặc Annex 01 ban hành kèm theo Thông tư này);

Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây, báo cáo về vườn cây đầu dòng.

Báo cáo về vườn cây đầu dòng phải có các nội dung: Nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; nhận xét về sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng.
b) Số lượng: 01 bộ
	
	33
	1/2
	31
	1
	1/2

	9. 
	Cấp lại giấy Công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

a) thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị công nhận lại

Bản sao quyết định lần công nhận gần nhất

Sơ đồ nguồn giống, Báo cáo tóm tắt về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, số lượng khai thác vật liệu nhân giống trong thời gian lần công nhận gần nhất 

b) Số lượng: 01 bộ
	
	15
	1/2
	11
	1
	1/2

	10. 
	Chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 1 tỉnh, TP)

a) Thành phần hồ sơ:
1.  Đơn đề nghị chỉ định tổ chức chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục 2d của Thông tư này;

2. Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư; 

3. Sổ tay chất lượng của tổ chức chứng nhận theo TCVN 7457:2004 hoặc ISO/IEC Guide 65:1996;

4. Tài liệu kỹ thuật, tiêu chuẩn cần thiết và quy trình chứng nhận phù hợp;

5. Danh sách nhân viên đánh giá;

6. Mẫu Giấy chứng nhận của Tổ chức chứng nhận có nội dung phù hợp với hướng dẫn tại Phụ lục 12 hoặc Phụ lục 14 của Thông tư này;

 7. Bản sao có chứng thực Chứng chỉ công nhận tổ chức chứng nhận do Tổ chức công nhận cấp và các tài liệu liên quan về phạm vi được công nhận (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	Phòng trồng trọt
	45
	1
	42
	1
	1

	11. 
	Chỉ định lại, mở rộng phạm vi chỉ định Tổ chức chứng nhận sản phẩm cây trồng (đối với tổ chức đăng ký hoạt động trên phạm vi 1 tỉnh, TP)

a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đăng ký chỉ định lại theo mẫu tại Phụ lục 2d của Thông tư này; 

- Báo cáo kết quả thực hiện chứng nhận trong 05 năm được chỉ định; 

- Sổ tay chất lượng có bổ sung, thay đổi về tổ chức, nhân sự, thiết bị, thủ tục, hướng dẫn, biểu mẫu (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ
	Phòng trồng trọt
	45
	1
	42
	1
	1

	12. 
	Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

a) Thành phần hồ sơ:
1) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận, hồ sơ bao gồm:

- Bản công bố hợp quy theo mẫu 

  - Bản sao có chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu  điện hoặc bản sao có bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp Giấy chứng nhận hợp quy của 01 lô giống đại diện cho mỗi giống được sản xuất, kinh doanh do tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp;

    - Bản mô tả tóm tắt về từng giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh (tên giống, nguồn gốc, đặc điểm chủ yếu, hướng dẫn sử dụng, yêu cầu kỹ thuật).

2) Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, hồ sơ bao gồm:

  - Bản công bố hợp quy theo mẫu 

  - Bản chính biên bản kiểm định đồng ruộng theo phụ lục 5 của Thông tư này và phiếu kết quả kiểm nghiệm mẫu của 01 lô giống đại diện cho mỗi giống được sản xuất, kinh doanh do phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc chỉ định cấp;


- Bản mô tả tóm tắt về từng giống cây trồng được sản xuất, kinh doanh (nguồn gốc, đặc điểm chủ yếu, hướng dẫn sử dụng, yêu cầu kỹ thuât);

- Quy trình sản xuất giống và kế hoạch kiểm soát chất lượng được xây dựng và áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục 11 của Thông tư 83/2009/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 12 năm 2009 hướng dẫn về hoạt động chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc bản sao chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001 trong trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp quy có hệ thống quản lý chất lượng được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001.

a) Số lượng hồ sơ: 1 bộ
	Phòng trồng trọt
	5
	1/2
	3
	1
	1/2

	II. Lĩnh vực Bảo vệ thực vật
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; (01 bản chính-theo mẫu).

- Bản sao có công chứng văn bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục bảo vệ thực vật cấp; (01 tờ).

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cơ trú hoặc doanh nghiệp quản lý đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; (01 bản chính).

- Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp theo quy định của pháp luật; (01 bản chính).

- 03 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm.

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)
	CC BVTV
	05
	1/2
	03
	1
	1/2

	2. 
	Cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật; (01 bản chính-theo mẫu).

- Bản sao có công chứng văn bằng chuyên môn về hoá học hoặc nông học (ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật) từ đại học trở lên; (01 tờ)

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cơ trú hoặc doanh nghiệp quản lý đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; (01 bản chính).

- Giấy khám sức khoẻ do Trung tâm y tế quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh trở lên cấp theo quy định của pháp luật; (01 bản chính).

- 03 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm.

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)
	CC BVTV
	05
	1/2
	03
	1
	1/2

	3. 
	Cấp/ cấp lại chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành xông hơi; (01 bản chính-theo mẫu).

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học về hoá chất hoặc bảo vệ thực vật; (01 tờ)

- Giấy xác nhận thời gian hoạt động trong lĩnh vực xông hơi khử trùng đối với người đề nghị cấp chứng chỉ; (01 bản chính)

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật; (01 bản chính)

- Sơ yếu lý lịch của người cấp chứng chỉ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản); (01 bản chính)

- Hai ảnh chân dung 4m x 6cm

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
	CC BVTV
	05
	1/2
	03
	1
	1/2

	4. 
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi; (01 bản chính-theo mẫu)

- Danh mục phương tiện, trang thiết bị xông hơi khử trùng theo quy định; (01 bản chính) (phương tiện, trang thiết bị phải đến đơn vị để kiểm tra

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng; (01 tờ)

- Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp Thẻ xông hơi khử trùng theo quy định; (01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)
	CC BVTV
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	5. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề xông hơi khử trùng; (01 bản chính-theo mẫu).

- Danh mục phương tiện, trang thiết bị xông hơi khử trùng theo quy định; (01 bản chính). 

- Bản sao Chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng; (01 tờ)

- Danh sách người trực tiếp xông hơi khử trùng đã được cấp Thẻ xông hơi khử trùng theo quy định; (01 bản chính).

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)
	CC BVTV
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	6. 
	Cấp. cấp lại thẻ xông hơi khử trùng

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp thẻ xông hơi khử trùng; (01 bản chính-theo mẫu).

- Bản sao kết quả học tập về xông hơi khử trùng do cơ quan có thẩm quyền xác nhận; (01 tờ)

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện hoặc tương đương trở lên cấp theo quy định của pháp luật; (01 bản chính)

- Sơ yếu lý lịch của người cấp chứng chỉ (có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản); (01 bản chính)

- Hai ảnh chân dung 2cm x 3cm

b) Số lượng hồ sơ:  01
	CC BVTV
	05
	1/2
	03
	1
	1/2

	7. 
	Hội thảo thuốc bảo vệ thực vật

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đăng ký hồ sơ hội thảo (01 bản chính-theo mẫu).

- Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuốc BVTV (01 tờ)

- Bản sao giấy đăng ký thuốc bảo vệ thực vật (01 tờ)

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)
	CC BVTV
	03
	1/2
	1
	1
	1/2

	8. 
	Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Giấy đăng ký hồ sơ quảng cáo (01 bản chính-theo mẫu) 

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thuốc BVTV (01 tờ).

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật;

- Sản phẩm quảng cáo ghi trong băng, đĩa bằng các loại vật liệu hoặc ma-két quảng cáo.

Lưu ý: Trường hợp tổ chức – cá nhân đã có Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo do Cục Bảo vệ thực vật cấp thì không cần hồ sơ trên

b) Số lượng hồ sơ:  01  (bộ)
	CC BVTV
	03
	1/2
	1
	1
	1/2

	9. 
	Cấp giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc BVTV

a) Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (Theo mẫu) 

2. Giấy chứng nhận huấn luyện về an toàn lao động trong vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (khi nộp đem theo bản chính để đối chiếu) (Bản sao) 

3. Hợp đồng cung ứng hoặc hợp đồng vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật (Bản sao hợp lệ)  

4. Lịch trình vận chuyển hàng hóa, địa chỉ và điện thoại của chủ hàng (Bản chính)

b) số lượng: 01 bộ
	CC BVTV
	03
	1/2
	1
	1
	1/2

	III. Lĩnh vực chăn nuôi, thú y
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao (động vật vận chuyên trong nước).

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu quy định;

- Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);

- Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
	CC Thú y
	01
	1/4
	1/2
	
	1/4

	2. 
	Kiểm dịch động vật tham gia hội chợ, triển lãm,biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao; sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (mang từ nước ngoài vào Việt Nam).
a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký tham gia hội chợ, triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, thi đấu thể thao;
- Giấy chứng nhận kiểm dịch;

- Các giấy từ khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
	CC Thú y
	01
	1/4
	1/2
	
	1/4

	3. 
	Kiểm dịch sản phẩm động vật tham gia hội chợ, triển lãm (sản phẩm động vật trong nước)

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển (bản chính - theo mẫu quy định);

- Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y sản phẩm động vật (nếu có);

- Các giấy tờ khác có liên quan (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
	CC Thú y
	01
	1/4
	1/2
	
	1/4

	4. 
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển theo mẫu quy định;

- Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);

- Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
	CC Thú y
	03
	1/2
	1
	1
	1/2

	5. 
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra ngoài tỉnh 

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển (bản chính-theo mẫu quy định);

- Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm sản phẩm động vật (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
	CC Thú y
	03
	1/2
	1
	1
	1/2

	6. 
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển trong tỉnh

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật vận chuyển (bản chính-theo mẫu quy định);

- Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);

- Bản sao giấy chứng nhận tiêm phòng, phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
	CC Thú y
	03
	1/2
	1
	1
	1/2

	7. 
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển trong tỉnh

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển (bản chính-theo mẫu quy định);

- Bản sao phiếu kết quả xét nghiệm sản phẩm động vật (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
	CC Thú y
	03
	1/2
	1
	1
	1/2

	8. 
	Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật (ĐV), sản phẩm động vật thủy sản (SPĐV)

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản (bản chính-theo mẫu quy định);

- Bản sao giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh nơi xuất phát của động vật (nếu có);

- Phiếu kết quả xét nghiệm bệnh động vật, sản phẩm động vật thủy sản (nếu có).
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
	CC Thú y
	03
	1/2
	1
	1
	1/2

	9. 
	Cấp Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (VSTY) đối với cơ sở SXKD giống vật nuôi

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (bản chính - theo mẫu)

- Tờ khai điều kiện điều kiện VSTY của cơ sở (bản chính - theo mẫu)

- Giấy phép kinh doanh (Bản sao)
- Giấy chứng nhận sức khỏe của người làm việc tại cơ sở

- Các văn bằng, chứng chỉ liên quan khác... (Bản sao).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
	CC Thú y
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	10. 
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y đối với cơ sở kinh doanh thuốc và chế phẩm sinh học dùng trong thú y thủy sản

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (bản chính-theo mẫu) 

- Tờ trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y (bản chính-theo mẫu)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng);

- Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản sao có công chứng).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
	CC Thú y
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	11. 
	Đăng ký để được đánh giá, chỉ định là tổ chức chứng nhận Quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho bò sữa, lợn, gia cầm và ong

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký hoạt động chứng nhận VietGAHP (bản chính-theo mẫu);

- Bản sao hợp pháp Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

- Các tài liệu chứng minh hệ thống quản lý và năng lực hoạt động chứng nhận phù hợp với các điều kiện quy định tại Điều 12 Quy chế này;

- Mẫu Giấy chứng nhận VietGAHP;

- Kết quả hoạt động chứng nhận đã thực hiện trong lĩnh vực đăng ký 2 năm gần nhất (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
	CC Thú y
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	12. 
	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y (VSTY)

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (bản chính - theo mẫu);

- Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao Công chứng);

- Các giấy tờ liên quan đến việc thành lập cơ sở.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
	CC Thú y
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	13. 
	Cấp Cấp Chứng chỉ hành nghề thú y

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y có ý kiến của UBND xã. (bản chính - theo mẫu)

- Bản sao có công chứng bằng cấp hoặc giấy chứng nhận trình độ chuyên môn.

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của UBND xã (bản chính)

- Ảnh 2x3: 2 cái

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
	CC Thú y
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	14. 
	Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y có ý kiến của UBND xã.

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề thú y đã cấp;

- Ảnh 2x3: 2 cái

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
	CC Thú y
	10
	1/2
	8
	1
	1/2

	15. 
	Đăng ký xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

a) Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đăng ký vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (quy định tại Mẫu 1a, 1b ban hành kèm theo Thông tư số 20 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn);
2. Tờ trình về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở an toàn dịch bệnh (quy định tại Mẫu 4a, 4b ban hành kèm theo Thông tư số 20 /2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); đính kèm: bản vẽ sơ đồ hiện trạng cơ sở chăn nuôi; quy trình vệ sinh phòng dịch tại cơ sở chăn nuôi; kết quả kiểm tra vệ sinh thú y, huyết thanh học liên quan. 
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
	CC Thú y
	10
	1/2
	8
	1
	1/2

	16. 
	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y (bản chính-theo mẫu)

- Tờ trình về điều kiện kinh doanh (bản chính-theo mẫu)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)

- Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản sao có công chứng) 

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ. 
	CC Thú y
	20
	1/2
	18
	1
	1/2

	17. 
	Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y 

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y (bản chính-theo mẫu);

- Bản sao bằng tốt nghiệp (chứng chỉ chuyên môn) phù hợp (có công chứng);

- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của UBND cấp xã); 

- Giấy khám sức khoẻ (của cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp);

- Bản kê khai địa điểm;

- Bản sao hộ khẩu thường trú.

- 03 ảnh màu cỡ 3 x 4cm.

Trong trường hợp người đề nghị cấp CCHNKD thuốc thú y là cán bộ, công chức thì phải có thêm văn bản đồng ý của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó công tác, việc hành nghề phải phù hợp với Pháp lệnh về cán bộ, công chức.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
	CC Thú y
	10
	1/2
	8
	1
	1/2

	18. 
	Cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất kinh doanh giống và nuôi thuỷ sản thương phẩm 

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở (theo mẫu) 

- Tờ khai điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu)

- Bản photocopy bản thiết kế mặt bằng SX, Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận QSD đất (nếu có)
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
	CC Thú y
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	IV. Lĩnh vực Thuỷ sản
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Cấp giấy chứng nhận đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận cơ sở đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản (bản chính – theo mẫu);

- Bản sao giấy phép đăng ký sản xuất kinh doanh của cơ sở;

- Sơ đồ bố trí mặt bằng xin đăng ký kiểm tra (nếu có);

- Giấy chứng nhận cũ (nếu có);

- Biên bản kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở sản xuất giống (bản chính);

- Báo cáo kết quả kiểm tra điều kiện đảm bảo vệ sinh thú y của cơ sở (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC Nuôi trồng TS
	12
	1/2
	10
	1
	1/2

	2. 
	Tiếp nhận hồ sơ công bố chất lượng tiêu chuẩn lô giống thuỷ sản đưa ra tiêu thụ

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng lô giống thủy sản (bản chính – theo mẫu),

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao).

- Tiêu chuẩn chất lượng giống công bố kèm theo quyết định ban hành (bản sao có công chứng)

- Nhãn hàng hoá kèm theo (Bản chính)

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
	CC Nuôi trồng TS
	10
	1/2
	8
	1
	1/2

	3. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bè cá 

1. Thành phần hồ sơ bao gồm:

a) Giấy tờ phải nộp, mỗi thứ 01 bản:

* Tờ khai đăng ký bè cá;

* Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của bè cá;

+ Đối với Bè cá đóng mới:

- Hợp đồng đóng bè (bản chính);

- Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa bè cấp (bản chính);

- Văn bản chấp thuận đóng mới của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn hoặc Cục Khai thác &BVNLTS;

+ Đối với Bè cá cải hoán:

- Hợp đồng cải hoán, sửa chữa bè cá (bản chính);

- Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa bè cá (bản chính);

- Giấy chứng nhận đăng ký bè cá cũ (bản gốc);

- Văn bản chấp thuận cải hoán của cơ quan có thẩm quyền;

+ Đối với Bè cá chuyển nhượng quyền sở hữu:

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu bè cá theo quy định hiện hành của Nhà nước (bản chính);

- Giấy chứng nhận đăng ký bè cá cũ (bản chính) kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của bè cá (bản chính);

- Giấy xác nhận xoá đăng ký do cơ quan Đăng ký cũ cấp

* Biên lai nộp thuế trước bạ (bản chính);

* Ảnh bè cá cỡ 9x12 (ảnh màu, chụp toàn bè).

2. Giấy tờ phải xuất trình (bản chính):

+ Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp;

+ Giấy chứng nhận sử dụng mặt nước do cơ quan có thẩm quyền cấp
	CC KT và BVNL
	07
	1/2
	05
	1
	1/2

	4. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời nêu rõ lý do (bản chính);

- Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng chuyển dịch sở hữu tàu (bản sao có chứng thực);

- Hồ sơ an toàn kỹ thuật của tàu do cơ quan Đăng kiểm tàu cá cấp (bản chính).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC KT và BVNL
	07
	1/2
	05
	1
	1/2

	5. 
	Cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán tàu cá

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đóng mới, cải hoán tàu cá (bản chính);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC KT và BVNL
	07
	1/2
	05
	1
	1/2

	6. 
	Đăng ký tàu cá đối với tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đăng ký tàu cá, có xác nhận của chính quyền địa phương (bản chính – theo mẫu);

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hiện hành của Nhà nước (bản chính);

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính) kèm theo hồ sơ đăng ký gốc của tàu (bản chính);

- Giấy xác nhận xoá đăng ký do cơ quan đăng ký cũ cấp (bản chính);

- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);

- Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).

* Xuất trình:

- Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm cấp (bản chính);

- Lý lịch máy tàu;

- Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC KT và BVNL
	07
	1/2
	05
	1
	1/2

	7. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đóng mới 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đăng ký tàu cá, có xác nhận của chính quyền địa phương (bản chính – theo mẫu);

- Hợp đồng đóng tàu (bản chính);

- Giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng, sửa tàu cấp (bản chính); 

- Văn bản chấp thuận đóng mới của Sở Nông nghiệp và phát triển -Nông thôn hoặc Cục Khai thác &BVNLTS;

- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);

- Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).

* Xuất trình:

- Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm cấp (bản chính);

- Lý lịch máy tàu;

- Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC KT và BVNL
	07
	1/2
	05
	1
	1/2

	8. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá - Đối với tàu cá cải hoán

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

* Giấy tờ phải nộp:

- Tờ khai đăng ký tàu cá, có xác nhận của chính quyền địa phương (bản chính – theo mẫu);

- Hợp đồng cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính);

- Giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu (bản chính); 

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (bản chính);

- Văn bản chấp thuận cải hoán của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hoặc Cục Khai thác &BVNLTS;

- Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);

- Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).

* Xuất trình:

- Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm cấp (bản chính);

- Lý lịch máy tàu;

- Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC KT và BVNL
	07
	1/2
	05
	1
	1/2

	9. 
	KIểm tra, cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Biên bản nghiệm thu từng phần, tổng thể; 

- Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật lần đầu, hàng năm, bất thường, định kỳ (cả vỏ, máy tàu)

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)
	CC KT và BVNL
	05
	1/2
	03
	1
	1/2

	10. 
	Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai xin đổi tên tàu hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (có xác nhận của chính quyền địa phương);
- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ (nếu bị rách nát, hư hỏng hoặc thay đổi tên tàu; bản chính) hoặc giấy khai báo bị mất "Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá" có xác nhận của chính quyền cấp xã, phường hoặc đồn Công an, Biên phòng nơi bị mất (nếu bị mất).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC KT và BVNL
	07
	1/2
	05
	1
	1/2

	11. 
	Đăng ký thuyền viên và cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký thuyền viên (bản chính, theo mẫu);

- Bản sao sổ thuyền viên tàu cá của mỗi thuyền viên xin đăng ký (đối với thuyền viên làm việc trên tàu) hoặc chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ khác phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
	CC KT và BVNL
	05
	1/2
	03
	1
	1/2

	12. 
	Cấp Giấy phép Khai thác thuỷ sản

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản (bản chính – theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao có chứng thực); 

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá quy định phải có (bản sao có chứng thực); 

- Bằng thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá theo quy định (bản sao có chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
	CC KT và BVNL
	07
	1/2
	05
	1
	1/2

	13. 
	Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản (bản chính – theo mẫu);

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với loại tàu cá quy định phải có (bản sao có chứng thực); 

- Giấy phép đã được cấp (bản sao).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
	CC KT và BVNL
	07
	1/2
	05
	1
	1/2

	14. 
	Cấp đổi, cấp lại Giấy phép khai thác thuỷ sản

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin đổi hoặc cấp lại Giấy phép có xác nhận của UBND xã, phường nơi chủ tàu cá thường trú hoặc của cơ quan chủ quản cấp trên (trong trường hợp mất Giấy phép); (bản chính - theo mẫu) 

- Giấy phép cũ đã được cấp (trừ trường hợp mất Giấy phép); 

- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá (bản sao có chứng thực); 

- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá đối với trường hợp xin đổi Giấy phép do thay đổi tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm (bản sao có chứng thực).

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)
	CC KT và BVNL
	07
	1/2
	05
	1
	1/2

	15. 
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu cá thuộc diện thuê tàu trần, hoặc thuê – mua tàu

a) Thành phần hồ sơ:

1. Giấy tờ phải nộp, mỗi thứ 1 bản:

a. Tờ khai đăng ký tàu cá (phụ lục 3a);

b. Giấy tờ chứng minh nguồn gốc của tàu:

+ Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam do cơ quan Nhà nước Việt Nam có thẩm quyền cấp (bản chính); 

+ Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu vào Việt Nam (bản chính); 

+ Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ của tàu do cơ quan Đăng ký cũ cấp (bản chính) và kèm theo bản dịch ra tiếng Việt do cơ quan có thẩm quyền xác nhận nội dung dịch.

c) Biên lai nộp thuế trước bạ (cả máy tàu và vỏ tàu, bản chính);

d) Ảnh tàu cỡ 9 x 12 (ảnh màu, chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu).

2. Giấy tờ phải xuất trình (bản chính):

a) Hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan Đăng kiểm cấp (bản chính);

b) Lý lịch máy tàu;

c) Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
	CC KT và BVNL
	05
	1/2
	3
	1
	1/2

	16. 
	Nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng

a) Thành phần hồ sơ

1. Đơn đề nghị nhập khẩu (Phụ lục I) kèm theo hồ sơ, gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 15 Nghị định Số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 05 năm 2010
2. Hợp đồng nhập khẩu tàu cá (bản chính).
3. Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật và trang thiết bị phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu cá xin nhập khẩu, do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam cấp (bản chính).
Trường hợp có Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật của tàu do cơ quan đăng kiểm nước ngoài cấp (bản chính) thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt (có công chứng)

b) Số lượng: 01 bộ
	CC KT và BVNL
	07
	1/2
	5
	1
	1/2

	17. 
	Nhập khẩu tàu cá  đóng mới

a. Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị nhập khẩu tàu cá đóng mới (Phụ lục I) kèm theo hồ sơ, gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 15 Nghị định Số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 05 năm 2010
2. Hợp đồng nhập khẩu tàu cá (bản chính).
3. Hồ sơ xuất xưởng của tàu do cơ sở đóng tàu cấp (bản chính).
4. Lý lịch máy tàu (bản chính).
5. Lý lịch của các trang thiết bị lắp đặt trên tàu (bản chính).
b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
	CC KT và BVNL
	07
	1/2
	5
	1
	1/2

	18. 
	Đăng ký tàu cá không thời hạn

a. Thành phần hồ sơ:
1. Hồ sơ phải nộp tại cơ quan đăng ký tàu cá:
a) Tờ khai đăng ký tàu cá;
b) Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có thẩm quyền (bản chính);
c) Giấy chứng nhận xóa đăng ký (bản chính) kèm theo bản dịch tiếng Việt (có công chứng) đối với tàu cá đã qua sử dụng;
d) Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan (bản sao có công chứng);
đ) Biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (bản sao có công chứng);
e) Ảnh của tàu cá nhập khẩu (02 ảnh màu cỡ 9 x 12), chụp theo hướng dọc hai bên mạn tàu.
2. Hồ sơ xuất trình tại cơ quan đăng ký tàu cá:
a) Hồ sơ xuất xưởng của cơ sở đóng tàu và lý lịch máy tàu, lý lịch của các trang thiết bị lắp đặt trên tàu (bản chính) đối với tàu cá đóng mới;
b) Sổ đăng kiểm tàu cá do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp;
c) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp.
b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
	CC KT và BVNL
	07
	1/2
	5
	1
	1/2

	19. 
	Đăng ký tàu cá tạm thời (đối với tàu cá nhập khẩu)

a. Thành phần hồ sơ:
a) Tờ khai đăng ký tàu cá(theo mẫu Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định Số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 / 05 / 2010 của Thủ tướng Chính phủ) ;
b) Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có thẩm quyền (bản chính);
c) Giấy chứng nhận xóa đăng ký (bản chính) kèm theo bản dịch tiếng Việt (có công chứng) đối với tàu cá đã qua sử dụng;
d) Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan (bản sao có công chứng);
đ) Ảnh của tàu cá nhập khẩu (02 ảnh màu cỡ 9 x 12), chụp theo hướng dọc hai bên mạn tàu.
2. Hồ sơ xuất trình tại cơ quan đăng ký tàu cá:
a) Hồ sơ xuất xưởng của cơ sở đóng tàu và lý lịch máy tàu, lý lịch của các trang thiết bị lắp đặt trên tàu (bản chính) đối với tàu cá đóng mới;
b) Sổ đăng kiểm tàu cá do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp;
c) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp.
b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
	CC KT và BVNL
	07
	1/2
	5
	1
	1/2

	20. 
	Xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác

a. Thành phần hồ sơ:
Chủ hàng xuất khẩu điền các thông tin theo quy định trong Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (mẫu quy định tại phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
	CC KT và BVNL
	02
	1/2
	1/2
	1/2
	1/2

	21. 
	Chứng nhận thủy sản khai thác

a. Thành phần hồ sơ:
a) Giấy chứng nhận thủy sản khai thác (mẫu quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); 
b) Thông tin vận tải (mẫu quy định tại Phụ đính 2b ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); 
c) Thông tin bổ sung cho các sản phẩm thủy sản được chế biến từ nguyên liệu của tàu cá Việt Nam, sử dụng khi sản phẩm xuất khẩu của lô hàng được mua nguyên liệu từ nhiều hơn một (01) tàu hoặc trường hợp nguyên liệu mua từ một (01) tàu nhưng được chế biến thành nhiều hơn một lô hàng (mẫu quy định tại Phụ đính 2a ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
d) Giấy xác nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (có liên quan đến lô hàng xuất khẩu đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận). 
Mỗi lô hàng xuất khẩu được cấp 01 Giấy chứng nhận thuỷ sản khai thác.
b. Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ
	CC KT và BVNL
	02
	1/2
	1/2
	1/2
	1/2

	V. Lĩnh vực lâm nghiệp
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Phê duyệt dự toán trồng, chăm sóc rừng, QLBVR, khoanh nuôi tái sinh, khai thác rừng, điều chế rừng

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình về việc phê duyệt dự toán (01 bản chính)

- Quyết định phê duyệt thiết kế (01 bản sao)

- Hồ sơ thiết kế, bản đồ trồng rừng hoặc chăm sóc rừng (01 bản chính)

- Dự toán trồng rừng. biểu thống kê diện tích (01 bản chính)

- File dự toán

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	10
	1/2
	8
	1
	1/2

	2. 
	Phê duyệt BCKTKT hoặc thiết kế dự toán các công trình lâm sinh khác (nhà trạm, đường lâm sinh, đường ranh cản lửa, chòi canh lửa rừng....) 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình về việc phê duyệt BCKTKT hoặc thiết kế dự toán (01 bản chính)

- Báo cáo kinh tế kỹ thuật (nếu trình phê duyệt BCKTKT) (01 bản chính)

- Bản vẽ thiết kế và thuyết minh chi tiết (01 bản chính)

- Dự toán chi tiết (01 bản chính)

- File dự toán

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	10
	1/2
	8
	1
	1/2

	3. 
	Thẩm định phê duyệt thiết kế các công trình lâm sinh (QLBVR, TR, KNXTTSR,  khai thác nhựa thông, tỉa thưa rừng trồng, chặt nuôi dưỡng... ).

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin thẩm định thiết kế (hoặc phương án) - 01 bản chính

- Hồ sơ thiết kế (hoặc phương án) - 01 bản chính

- Biên bản thẩm định thiết kế ngoại nghiệp; - 01 bản chính
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	12
	1/2
	10
	1
	1/2

	4. 
	Cấp chứng chỉ công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp.

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp (bản chính – theo mẫu); 

- Hồ sơ chứng từ liên quan chứng nhận nguồn giống có xuất xứ rõ ràng (hóa đơn tài chính, giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con của đơn vị bán…);

- Sơ đồ nguồn giống.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	5. 
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô cây con

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo kết quả sản xuất cây con ở vườn ươm cây lâm nghiệp (bản chính-theo mẫu)

- Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp
- Nhật ký vườn ươm.

- Chứng chỉ lô giống liên quan đến lô cây con  đó.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	6. 
	Cấp giấy chứng nhận nguồn gốc lô giống

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo thu hoạch vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp (bản chính-theo mẫu)

- Nhật ký vườn ươm.

- Chứng chỉ của nguồn giống mà lô giống được thu hái từ nguồn giống đó.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	7. 
	Cải tạo rừng (đối với chủ rừng: không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải Vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ NN và PTNT)

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin thẩm định phê duyệt phương án cải tạo rừng – 01 Bản chính

- Hồ sơ thiết kế (hoặc phương án) - 01 bản chính

- Văn bản đồng ý hoặc thông báo giao kế hoạch, chỉ tiêu của UBND Tỉnh hoặc Sở Nông nghiệp và PTNT

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	12
	1/2
	10
	1
	1/2

	8. 
	Thu hồi rừng của Tổ chức được Nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc được thuê rừng trả tiền thuê hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền UBND cấp tỉnh (Chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức cá nhân nước ngoài)

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản trả lại rừng

- Quyết định giao rừng, cho thuê rừng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
	CC Lâm nghiệp
	30
	1
	27
	1
	1

	9. 
	Cấp phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên cho các chủ rừng

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin phê duyệt Phương án; 

- Thông báo kế hoạch khai thác rừng tự nhiên; 

- Hồ sơ thiết kế (do đơn vị tư vấn lập); 

- Văn bản thẩm định hồ sơ thiết kế.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	12
	1/2
	10
	1
	1/2

	10. 
	Chuyển đổi mục đích sử dụng giữa 3 loài rừng đối với những khu rừng do UBND cấp tỉnh xác lập

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị của các đơn vị, cá nhân; 

- Hiện trạng rừng; kết quả đánh giá các tiêu chí và chỉ số cho phép xác lập loại rừng đó; 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	30
	1
	27
	1
	1

	11. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, viện trợ không hoàn lại của các tổ chức thuộc tỉnh

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin cấp phép khai thác gỗ.

- Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ của tổ chức, doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	12. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin cấp phép khai thác gỗ.

- Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ của tổ chức, doanh nghiệp.

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	13. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của các tổ chức thuộc tỉnh

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin cấp phép khai thác gỗ.

- Hồ sơ thiết kế khai thác tre nứa trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ là rừng tự nhiên của tổ chức, doanh nghiệp. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	14. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép tận thu gỗ nằm trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên của tổ chức

a. Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị của các tổ chức, doanh nghiệp; 
- Hồ sơ thiết kế tận thu của các tổ chức, doanh nghiệp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	15. 
	Phê duyệt hồ sơ và cấp phép tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức không thuộc Bộ NN và PTNT quản lý

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin cấp phép khai thác gỗ.

- Hồ sơ thiết kế tận thu gỗ đối với các khu rừng đặc dụng của tổ chức, doanh nghiệp. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	16. 
	Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ do Ban quản lý hoặc bên khoán tự đầu tư của các tổ chức thuộc tỉnh

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin cấp phép khai thác gỗ.

- Hồ sơ thiết kế khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ của tổ chức, doanh nghiệp. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	17. 
	Thẩm định và phê duyệt phương án điều chế rừng cho các chủ rừng là tổ chức thuộc tỉnh

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình xin phê duyệt phương án điều chế rừng.

- Thuyết minh kỹ thuật, các biểu tính toán các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật, 

- Bản đồ phương án điều chế. 

b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	18. 
	Giao rừng, cho thuê rừng đối với các tổ chức

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin giao rừng (bản chính-theo mẫu);

- Quyết định thành lập tổ chức hoặc giấy phép sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực lâm nghiệp của tổ chức đó (bản sao có công chứng); 

- Văn bản thoả thuận địa điểm khu rừng của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn và uỷ ban nhân dân cấp huyện.

- Dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với tổ chức sử dụng vốn đầu tư có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước; văn bản thẩm định của cơ quan chức năng đối với dự án sử dụng các nguồn vốn khác. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	19. 
	Cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất/kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính (bản chính – theo mẫu)

- Bản giải trình về cơ sở vật chất kỹ thuật (cơ sở pháp lý về nhân lực, vật chất...)

- Giấy phép sản xuất kinh doanh giống lâm nghiệp do cơ quan thẩm quyền cấp hoặc các giấy tờ liên quan cho phép sản xuất kinh doanh giống cây lâm nghiệp

- Sơ đồ nguồn giống đã có
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC Lâm nghiệp
	30
	1
	27
	1
	1

	20. 
	Cấp phép vận chuyển gấu

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép di chuyển gấu (bản chính-theo mẫu);

- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài tỉnh thì còn phải có văn bản đồng ý của Chi cục Kiểm lâm (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với những tỉnh không có Chi cục Kiểm lâm) nơi chuyển gấu tới.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC Kiểm lâm
	10
	1/2
	8
	1
	1/2

	21. 
	Cấp giấy chứng nhận trại nuôi gấu

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị đăng ký trại nuôi gấu, có xác nhận của chính quyền địa phương, (bản chính-theo mẫu quy định).

- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử.

- Bản vẽ mô tả chi tiết chuồng, trại nuôi gấu kèm theo ảnh.

- Bản sao công chứng hợp đồng lao động với người có chuyên môn thú y hoặc hợp đồng với bác sỹ thú y hay cơ sở thú y để chăm sóc thú y.

- Xác nhận của cơ quan quản lý môi trường cấp tỉnh là trại nuôi đảm bảo yêu cầu về vệ sinh, môi trường.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC Kiểm lâm
	16
	1/2
	14
	1
	1/2

	22. 
	Cấp Giấy phép vận chuyển đặc biệt 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Giấy đề nghị cấp giấy phép vận chuyển đặc biệt gửi Chi cục Kiểm lâm nơi có lâm sản, trong đó ghi rõ họ tên, địa chỉ của chủ lâm sản, nơi đi và nơi đến, mục đích vận chuyển, chủng loại, nguồn gốc, khối lượng, số lượng lâm sản.

- Giấy gới thiệu của tổ chức quản lý người xin cấp giấy phép hoặc là người chủ lâm sản trực tiếp.

- Tài liệu chứng minh về nguồn gốc lâm sản là thực vật rừng (trừ gỗ), động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm.

b) Số lượng hồ sơ:   02      (bộ)
	CC Kiểm lâm
	05
	1/2
	03
	1
	1/2

	23. 
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh trưởng/ nuôi sinh sản động vật rừng thông thường

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh trưởng / nuôi sinh sản động vật hoang dã thông thường, (bản chính-theo mẫu quy định) có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Hồ sơ giấy tờ liên quan về nguồn gốc vật nuôi rõ ràng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
	CC Kiểm lâm
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	24. 
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi sinh trưởng/ nuôi sinh sản động vật rừng quý hiếm
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký trại nuôi sinh trưởng / nuôi sinh sản động vật rừng quý hiếm, (bản chính-theo mẫu quy định) có xác nhận của chính quyền địa phương.

- Hồ sơ giấy tờ liên quan về nguồn gốc vật nuôi rõ ràng.
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
	CC Kiểm lâm
	15
	1/2
	13
	1
	1/2

	25. 
	Đóng búa Kiểm lâm

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Giấy đề nghị đóng búa kiểm lâm;

- Giấy giới thiệu của cơ quan, tổ chức quản lý người xin đóng búa kiểm lâm hoặc là chủ lâm sản;

-  Giấy phép khai thác, hồ sơ thiết kế khai thác hoặc hồ sơ xử lý gỗ vi phạm;

- Lý lịch gỗ do chủ lâm sản lập.

b) Số lượng hồ sơ:   02     (bộ)
	CC Kiểm lâm
	05
	1/2
	03
	1
	1/2

	26. 
	Tiếp nhận gấu do chủ nuôi tự nguyện giao cho nhà nước

a) Thành phần hồ sơ:

1. Đơn đề nghị giao nộp gấu cho Nhà nước (Phụ lục VII ban hành kèm theo Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN); (Bản chính)

2. Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp theo quy định hiện hành hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử (bản sao mang theo bản chính để đối chiếu trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp; bản sao có công chứng hoặc chứng thực trong trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện). (Bản sao)

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ
	CC Kiểm lâm
	05
	1/2
	3
	1
	1/2

	VI. Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Tham gia ý kiến về quy mô đầu tư, thiết kế cơ sở dự án công trình Nông nghiệp và PTNT
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị tham gia ý kiến. 

- Tờ trình thẩm định dự án đầu tư của chủ đầu tư

- Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn.

- Hồ sơ thiết kế cơ sở.

- Thuyết minh thiết kế cơ sở; 

- Các bản vẽ thiết kế cơ sở; 

- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng ở giai đoạn thiết kế cơ sở (nếu có); 

- Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế cơ sở.

- Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình hoặc giấy chứng nhận đầu tư của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bản sao có công chứng); 

- Các văn bản pháp lý liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 04 (bộ)
	Phòng QLXDCT
	Nhóm B : 10

Nhóm C :8
	1/2

1/2
	8

6
	1

1
	1/2

1/2

	2. 
	Phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật, Kế hoạch đấu thầu các dự án thuộc chuyên ngành quản lý đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (bản chính – theo mẫu); 
- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (có đầy đủ thành phần theo quy định của Pháp luật); 

- Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
	Phòng QLXDCT
	8
	1/2
	6
	1
	1/2

	3. 
	Thẩm tra thiết kế đối với các công trình xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT sử dụng nguồn vốn ngân sách.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1./ Tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (theo mẫu phụ lục 1) (bản chính)

 2./ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình, văn bản thống nhất quy mô đầu tư (bản chính hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư); 
3./ Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng hoặc nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt đối với trường hợp thiết kế một bước; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có) : 01 Bản sao

4./ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung (và Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung đã điều chỉnh bổ sung theo thông báo của Sở Nông nghiệp và PTNT nếu có): 
- Sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật. 
- Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; 
- Điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng; trong đó kê khai một số công trình chính đã thực hiện của nhà thầu; kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và các chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư;

5./ Các hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến các bản vẽ và thuyết minh thiết kế theo quy định (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu của chủ đầu tư);

6./ Các bản vẽ và thuyết minh thiết kế theo đúng quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 7 Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng
7./ Dự toán xây dựng công trình (bản chính, kèm file).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
	Phòng QLXDCT
	20

30
	
	
	
	

	4. 
	Thẩm tra thiết kế đối với các công trình xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT sử dụng nguồn vốn ngân sách (trong trường hợp chỉ định tư vấn).
a) Thành phần hồ sơ ban đầu bao gồm:

1./ Tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (theo mẫu phụ lục 1) (bản chính)

 2./ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình, văn bản thống nhất quy mô đầu tư (bản chính hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư); 
3./ Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng hoặc nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt đối với trường hợp thiết kế một bước; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có) : 01 Bản sao

4./ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: 
- Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;
- Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; 
- Điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng; trong đó kê khai một số công trình chính đã thực hiện của nhà thầu; kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và các chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư;

5./ Các hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến các bản vẽ và thuyết minh thiết kế theo quy định (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu của chủ đầu tư);

6./ Các bản vẽ và thuyết minh thiết kế theo đúng quy định tai Khoản 3 và Khoản 4 Điều 7 Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng

7./ Dự toán xây dựng công trình (bản chính, kèm file).

b) Thành phần Hồ sơ lần 2 (bổ sung) bao gồm:
1./ Kết quả thẩm tra thiết kế của tổ chức trực tiếp thẩm tra thiêt kế (theo mẫu Phụ lục 2) (bản chính)

2./ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung: Sự phù hợp của báo cáo thẩm tra so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế đã điều chỉnh so với báo cáo thẩm tra, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; 
3./ Các bản vẽ và thuyết minh thiết kế đã được điều chỉnh theo nội dung của báo cáo thẩm tra theo quy định và chưa đóng dấu thẩm tra (bản chính);

c) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
	Phòng QLXDCT
	10
	
	
	
	

	5. 
	Thẩm tra thiết kế đối với các công trình xây dựng chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT không sử dụng nguồn vốn ngân sách.
a) Thành phần hồ sơ ban đầu bao gồm:

1./ Tờ trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (theo mẫu phụ lục 1) (bản chính)

 2./ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình (bản chính hoặc bản sao có dấu của chủ đầu tư); hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng hoặc nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt đối với trường hợp thiết kế một bước; văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có) : 01 Bản sao

3./ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung: sự phù hợp về thành phần, quy cách của hồ sơ thiết kế so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng, quy trình bảo trì công trình và các hồ sơ khác theo quy định của pháp luật có liên quan;Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với nhiệm vụ thiết kế, thiết kế cơ sở, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; điều kiện năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng; trong đó kê khai một số công trình chính đã thực hiện của nhà thầu; kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và các chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư;

4./ Các hồ sơ khảo sát xây dựng có liên quan đến các bản vẽ và thuyết minh thiết kế theo quy định (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu của chủ đầu tư);

5./ Các bản vẽ và thuyết minh thiết kế theo đúng quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 7 Thông tư 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng

b/ Thành phần Hồ sơ lần 2 bao gồm:
1./ Kết quả thẩm tra thiết kế của tổ chức trực tiếp thẩm tra thiêt kế (theo mẫu Phụ lục 2) (bản chính)

2./ Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về các nội dung: Sự phù hợp của báo cáo thẩm tra so với quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật, bao gồm: Đánh giá sự phù hợp của hồ sơ thiết kế đã điều chỉnh so với báo cáo thẩm tra, các yêu cầu của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan; điều kiện năng lực của nhà thầu thực hiện thẩm tra; kinh nghiệm của chủ nhiệm thẩm tra và các chủ trì thẩm tra kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư; (bản chính);

3./ Các bản vẽ và thuyết minh thiết kế đã được điều chỉnh theo nội dung của báo cáo thẩm tra theo quy định và chưa đóng dấu thẩm tra (bản chính);

c) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
	Phòng QLXDCT
	10
	
	
	
	

	6. 
	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với công trình chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh.
a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Kế hoạch, nội dung và hồ sơ, tài liệu có liên quan, Biên bản đã được Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra tại một số giai đoạn chuyển bước thi công quan trọng của công trình (bản sao);

- Báo cáo hoàn thành thi công xây dựng của chủ đầu tư  (theo mẫu phụ lục 3) (bản chính).

- Hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng ( gồm các loại hồ sơ nêu tại phụ lục 5) (bản chính);

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	Phòng QLXDCT
	15
	
	
	
	

	VII. Lĩnh vực Thủy lợi
	
	
	
	
	
	

	1. 
	Thẩm định, phê duyệt Quy trình vận hành an toàn hồ chứa

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị thẩm định Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa (như mẫu trình bày ở phụ lục II - Tiêu chuẩn 14 TCN121-2002 ban hành kèm theo Quyết định số 48/2002/QĐ-BNN ngày 10/6/2002).

- Bản dự thảo “Quy trình vận hành an toàn hồ chứa” (theo 3.1 Tiêu chuẩn này 14 TCN121-2002).

- Thuyết minh phương pháp, trình tự và kết quả tính toán kỹ thuật. Các phụ lục kèm theo (theo 2.3 Tiêu chuẩn 14 TCN121-2002).

- Các tài liệu cơ bản (theo 2.1 Tiêu chuẩn 14 TCN121-2002).

- Các văn bản góp ý của địa phương, ngành liên quan và bản tiếp thu ý kiến của cơ quan biên soạn Quy trình vận hành an toàn hồ chứa)

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
	CC Thủy lợi
	14
	1/2
	12
	1
	1/2

	2. 
	Cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (gồm 10 hoạt động) được quy định tại điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

a) Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (bản chính - theo mẫu);

- Một trong các giấy tờ có liên quan đến hoạt động cần xin phép như:

+ Chứng nhận về tải trọng, kích thước của xe cơ giới (bản sao);

+ Hồ sơ kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác đối với các hoạt động quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 6, khoản 7, khoản 8 và khoản 10 Điều 1 Quyết định số 55/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004 quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

+ Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn và các tài liệu kỹ thuật liên quan;

+ Dự án đầu tư và các tài liệu liên quan;

- Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động xin phép; 

- Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của hoạt động đến việc vận hành và an toàn của công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

- Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các hoạt động phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
	CC Thủy lợi
	12
	1/2
	10
	1
	1/2

	3. 
	Gia hạn, điều chỉnh nội dung cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi

a) Hồ sơ gồm:

- Đơn xin gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi (bản chính - theo mẫu);

- Bản sao Giấy phép đã được cấp; 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật bổ sung hoặc Dự án đầu tư bổ sung, phương án bảo đảm an toàn cho công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép);

- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo Vệ công trình thủy lợi. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
	CC Thủy lợi
	12
	1/2
	10
	1
	1/2

	4. 
	Cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

a) Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép xả nước thải (bản chính - theo mẫu tại Phụ lục 1- Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN ngày 01/11/2004);

- Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh cá thể;

- Bản đồ tỷ lệ 1/5.000 khu vực xử lý nước thải, vị trí xả nước thải vào hệ thống CTTL;

- Hồ sơ thiết kế, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường (đối với các trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật); báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến xả vào hệ thống CTTL; trường hợp đang xả nước thải vào hệ thống CTTL phải có báo cáo phân tích chất lượng nước của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên;

- Bản sao công chứng về giấy tờ, quyền sử dụng đất khu vực đặt hệ thống xử lý nước thải;

- Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống CTTL tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin phép của tổ chức, cá nhân quản lý KT và BVCTTL.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
	CC Thủy lợi
	12
	1/2
	10
	1
	1/2

	5. 
	Gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi

a) Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin gia hạn sử dụng, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi (bản chính - theo mẫu tại Phụ lục II - Quyết định số 56/2004/QĐ-BNN);

- Bản sao giấy phép xả nước thải vào hệ thống CTTL đã được cấp;

- Hồ sơ thiết kế bổ sung, quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (đối với trường hợp điều chỉnh nội dung giấy phép);

- Báo cáo phân tích chất lượng nước thải của phòng thí nghiệm hoặc trung tâm kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn từ cấp Bộ trở lên (đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng giấy phép). Báo cáo phân tích chất lượng nước thải dự kiến điều chỉnh xả vào hệ thống công trình thủy lợi (đối với trường hợp xin điều chỉnh nội dung giấy phép); 

- Báo cáo việc thực hiện các quy định trong giấy phép đã được cấp; Biên bản các lần vi phạm và hình thức xử phạt (nếu có);

- Văn bản đề nghị kèm theo báo cáo phân tích chất lượng nước của hệ thống công trình thủy lợi tại vị trí tiếp nhận nước thải ở thời điểm xin gia hạn, điều chỉnh của tổ chức, cá nhân quản lý khai thác và bảo vệ CTTL.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
	CC Thủy lợi
	12
	1/2
	10
	1
	1/2

	VIII. Lĩnh vực Phát triển nông thôn và quản lý chất lượng
	
	
	
	
	
	

	1. 2
	Phê duyệt thiết kế - dự toán các mô hình khuyến nông, khuyến ngư, các công trình khai hoang, phục hoá, trồng cây lương thực, rau màu, mô hình thủy sản (nguồn vốn ngân sách)

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình về việc phê duyệt thiết kế dự toán (bản chính)

- Bản vẽ thiết kế và thuyết minh chi tiết (bản chính)

- Dự toán chi tiết (bản chính)

- Trường hợp thực hiện các chương trình có hộ dân tham gia, hưởng lợi, phải có danh sách hộ dân được chính quyền địa phương xác nhận.(bản chính)

- File dự toán

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	Phòng KH-TC
	10
	1/2
	18
	1
	1/2

	2. 2
	Phê duyệt dự toán các chương trình tập huấn, quản lý, mua sắm trang thiết bị... sử dụng kinh phí ngân sách thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý.

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Tờ trình về việc phê duyệt dự toán: (bản chính)

- Báo cáo về mục đích, nội dung, kế hoạch thực hiện nếu có (bản chính)

- Dự toán chi tiết (bản chính)

- Các bản thẩm định giá theo quy định của Sở Tài chính, các thông báo giá, chào hàng của doanh nghiệp cung ứng sản phẩm. (bản sao)

- Danh sách cán bộ tham gia chương trình (nếu có)

- File dự toán

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	Phòng KH-TC
	10
	1/2
	18
	1
	1/2

	3. 
	Công nhận nghề truyền thống

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị của UBND xã.

- Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Bản sao giấy chứng nhận huy chương đã đạt được trong các cuộc thi, triển lãm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao được cấp tỉnh trở lên trao tặng (nếu có).

Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi, triển lãm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hoá dân tộc của nghề truyền thống.

- Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có) 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC PTNT
	45
	1
	43
	1
	1

	4. 
	Công nhận làng nghề

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị của UBND xã.

- Danh sách các hộ tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

- Bản tóm tắt kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn trong 02 năm gần nhất.

- Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC PTNT 
	45
	1
	43
	1
	1

	5. 
	Công nhận làng nghề truyền thống

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị của UBND xã.

- Những làng chưa được công nhận làng nghề hoặc nghề truyền thống, hồ sơ có thêm: 

 + Bản tóm tắt quá trình hình thành, phát triển của nghề truyền thống có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã;

 + Bản sao công chứng giấy chứng nhận huy chương đã đoạt được trong các cuộc thi, triển lảm trong nước và quốc tế hoặc có tác phẩm đạt nghệ thuật cao cấp tỉnh trở lên trao tặng (nếu có) 

 Đối với những tổ chức, cá nhân không có điều kiện tham dự các cuộc thi triển lảm hoặc không có tác phẩm đạt giải thưởng thì phải có bản mô tả đặc trưng mang bản sắc văn hóa dân tộc của nghề tuyền thống.

 + Bản sao giấy công nhận Nghệ nhân của cơ quan có thẩm quyền (nếu có)

 + Bản xác nhận thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Trường hợp đã được công nhận làng nghề, hồ sơ thủ tục công nhận nghề truyền thống. Nếu chưa được công nghận làng nghề nhưng có nghề truyền thống đã được công nhận, hồ sơ thực hiện theo thủ tục công nhận làng nghề.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC PTNT 
	45
	1
	43
	1
	1

	6. 
	Đăng ký lần đầu xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Giấy đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (Phụ lục 1 - Thông tư 75/2011/TT-BNNPTNT) 
- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc kết quả kiểm tra đánh giá điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền còn hiệu lực (áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước); 

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp của cơ sở sản xuất kinh doanh;

- Bản sao có chứng thực thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy (đối với sản phẩm phải công bố hợp quy), công bố hợp chuẩn (nếu có);

- Tài liệu khoa học chứng minh tính chất, công dụng của sản phẩm như nội dung đăng ký quảng cáo; 

- Đối với thực phẩm biến đổi gen, chiếu xạ nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) và các tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật;

- Bản dự thảo nội dung dự kiến quảng cáo (video clip, hình ảnh, phóng sự, bài viết);

- Giấy ủy quyền của cơ sở (áp dụng đối với trường hợp đăng ký xác nhận quảng cáo bởi người kinh doanh dịch vụ quảng cáo).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC PTNT 
	20
	1
	17
	1
	1


	b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC PTNT 
	20
	1
	17
	1
	1
	

	7. 
	Cấp mới và cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông sản và thuỷ sản.

(Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh có giấy đăng ký kinh doanh do cơ quan cấp tỉnh hoặc hoặc Phòng Đăng ký kinh doanh tại khu kinh tế cấp)
1./ Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn xin cấp Giấy chứng nhận ATTP (theo mẫu tại Phụ lục 1);

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc quyết định thành lập;

c) Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu Phụ lục 2);

d) Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã được các cơ quan có chức năng quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm có xác nhận của cơ sở sản xuất, kinh doanh.

đ) Danh sách chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm đã được cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp xác nhận đủ sức khoẻ;

e) Giấy chứng nhận ATTP (đối với trường hợp cơ sở có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP).

      Căn cứ các giấy tờ được cung cấp tiến hành kiểm tra và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
	CC QLCL NLTS
	18
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                        Người lập biểu

                                                                                                                                                                                      Trần Xuân Triều
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